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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH, THÀNH PHỐ:…     Biểu số 2g 

       

BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ 
NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính) 

      Đơn vị: Triệu đồng 
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 QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 7/2019​
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2019/NĐ-CP (2) 
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BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  

1 2 3 4 = 5 + 6 + 7 5 6 7 

  TỔNG CỘNG           
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1 Sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo            

  - Giáo dục:            

  Trong đó, đơn vị tự đảm 
bảo (3)           

  - Đào tạo           

  Trong đó, đơn vị tự đảm 
bảo (3)           

2 Sự nghiệp y tế           

  Trong đó, đơn vị tự đảm 
bảo (3)           

3 Sự nghiệp khoa 
học-công nghệ           

4 Sự nghiệp văn hoá thông 
tin           

5 Sự nghiệp phát thanh 
truyền hình           

6 Sự nghiệp thể dục - thể 
thao           

7 Sự nghiệp đảm bảo xã 
hội           

8 Hoạt động kinh tế           

9 Sự nghiệp môi trường           

10 Quản lý nhà nước           
       

 Ghi chú: ​
(1) Bao gồm đối tượng theo hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động khác.  
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 (2) Không tổng hợp vào 
biểu 2a và biểu 4a.      

 (3) Bao gồm các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm 
chi thường xuyên.    

       
      …, ngày……tháng…….năm… 

      CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 

      ( Ký tên, đóng dấu) 
 
 
Nguồn: Thông tư 46/2019/TT-BTC 
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